
Phụ lục 
DANH MỤC CÁC LOẠI CÂY TRỒNG LÂU NĂM ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI  

TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CÒN LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

STT Loại cây trồng lâu năm Tên khoa học 

1 Nhãn Dimocarpus longan Lour. 

2 Xoài Mangifera indica 

3 Vú sữa Chrysophyllum cainito 

4 Mít Artocarpus heterophyllus L. 

5 Chanh Citrus aurantifolia 

6 Bưởi Citrus grandis L. 

7 Chuối Musa sapientum L. 

8 Dừa Cocos nucifera L. 

9 Sầu riêng Durio zibethinus Murr. 

10 Khóm Ananas comosus L. 

11 Ổi Psidium guajava L. 

12 Mận Syzygium samarangenses 

13 Mãng cầu gai (xiêm) Annona muricata L. 

14 Na Annona squamosa L. 

15 Chôm chôm Nephelium lappaceum L 

16 Cam Citrus sinensis 

17 Quýt Citrus reticulata Blanco 

18 Tắc (Quất, Hạnh) Citrus microcarpa (Hassk.) 

19 Dâu 
Baccaurea sapida hay còn gọi 

Baccaurea ramiflora 

20 Đu đủ Carica papaya 

21 Sapo Manilkara Zapota Linn 

22 Dâu Hạ Châu Baccaurea racemosa 
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